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	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC ……………………


Số:        /BĐ-LĐLĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2019.


BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ ĐẶC THÙ KHÁC (VIÊN CHỨC)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 203 /QĐ-LĐLĐ ngày 04  tháng 10  năm 2019) 

	Chỉ tiêu
	Nội dung
	Điểm chấm

	
	
	Điểm tối đa
	Đơn vị chấm
	Điểm thẩm định

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Tiêu chí 1: Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS và người lao động 
	40
	
	

	1.1
	Hàng năm có hướng dẫn CĐCS trực thuộc tuyên truyền, vận động CB, CC, VC nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
	4
	
	

	1.2
	Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức được hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc hội nghị người lao động.
	8
	
	

	1.3
	Xây dựng và thực hiện đầy đủ nội dung các chương trình, kế hoạch công tác, quy chế nội bộ của CĐCS; cơ chế phối hợp tạo điều kiện, động viên đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
	8
	
	

	1.4
	Thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn và tự xếp loại CĐCS theo quy định; quản lý đoàn viên, cán bộ công đoàn và biện pháp tập hợp ý kiến, giải quyết nguyện vọng, bức xúc của đoàn viên, người lao động; (08 điểm)

 Hỗ trợ CĐCS trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng, kết nạp. (02 điểm)
	10
	
	

	1.5
	Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính,  công đoàn theo quy định.
	10
	
	

	2
	Tiêu chí 2: Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm
	40
	
	

	2.1
	Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác theo yêu cầu nhiệm vụ, có sự tham gia của các CĐCS trực thuộc.
	3
	
	

	2.2
	Có Kế hoạch phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh, thực hiện công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt công tác quản lý CĐCS, cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân đúng quy định.
	4
	
	

	2.3
	Có kế hoạch và triển khai phối hợp giữa công đoàn và các ban, ngành tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nhà nước có liên quan.
	4
	
	

	2.4
	Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn (có nội dung cụ thể).
	3
	
	

	2.5
	Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra công đoàn. Thực hiện kiểm tra cùng cấp về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn tại đơn vị.
	4
	
	

	2.6
	Có 98% trở lên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đoàn viên công đoàn và 80% trở lên số CĐCS đạt “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
	4
	
	

	2.7
	Có 85% trở lên CĐCS trực thuộc có báo cáo dự toán và 85% quyết toán tài chính công đoàn; không có đơn vị sai phạm trong sử dụng và quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Hoàn thành kế hoạch thu và nộp tài chính lên công đoàn cấp trên và sử dụng tài chính công đoàn.
	4
	
	

	2.8
	Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  
	2
	
	

	2.9
	Tổ chức tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động thuộc phạm vi quản lý liên quan đến thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật khi có yêu cầu.
	4
	
	

	2.10
	Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị có liên quan đến đoàn viên và người lao động (có nội dung cụ thể giáo dục đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, kỷ luật hành chính, trách nhiệm của cán bộ công chức đối với nhiệm vụ được giao)
	4
	
	

	2.11
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc, không có đoàn viên tham nhũng, tiêu cực, bị cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý; không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc các tệ nạn xã hội.
	2
	
	

	2.12
	Thực hiện công tác báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm, chuyên đề đảm bảo chất lượng; đúng thời gian, đúng mẫu quy định.
	2
	
	

	3
	Tiêu chí 3: Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động.
	15
	
	

	3.1
	Có quy chế phối hợp và giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với cơ quan chuyên môn đồng cấp.
	3
	
	

	3.2
	Có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc hội nghị người lao động.
	4
	
	

	3.3
	Phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp triển khai tới đoàn viên và người lao động các các cuộc vận động xã hội, các hoạt động từ thiện tại cơ quan, đơn vị.
	4
	
	

	3.4
	Tham gia với cấp uỷ Đảng về công tác quản lý, lãnh đạo cơ quan về các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; đề xuất và phối hợp với chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo đối với các cơ sở trực thuộc cơ quan Trung ương quản lý.
	4
	
	

	4
	Tiêu chí 4: Điểm thưởng trên cơ sở kết quả thực hiện đặc biệt xuất sắc các chỉ tiêu 
	5
	
	

	4.1
	Thực hiện công tác thu tài chính công đoàn
	1
	
	

	4.2
	Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
	1
	
	

	4.3
	Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hỗ trợ, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS
	1
	
	

	4.4
	Có 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc có quy chế phối hợp và giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với cơ quan chuyên môn đồng cấp.
	1
	
	

	4.5
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập.

(Có 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc có quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hoặc hội nghị NLĐ.)
	1
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	


Chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp 4 loại như sau:

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
Là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được chọn từ các đơn vị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ với số lượng không quá 20% số được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ thuộc đối tượng xét đề nghị khen thưởng.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

Có tổng số điểm từ 80 điểm trở lên. 


3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ: 

Có tổng số điểm từ 50 điểm đến dưới 80 điểm. 


4. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ: 
Có tổng số điểm dưới 50 điểm.
Mức đề nghị xếp loại của Công đoàn Viên chức.………………………………………

   TM.BAN THƯỜNG VỤ 
           
                                                             (Ký tên đóng dấu)

 
Ý kiến của tổ thẩm định, theo dõi hoạt động công đoàn LĐLĐ tỉnh: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Số điểm đơn vị đạt:…………….

Số điểm thưởng     :…………….

                                                                    
                TM. Tổ Thẩm định
Ý kiến của Ban Thường vụ LĐLĐ Tỉnh: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Số điểm đơn vị đạt:…………….

Số điểm thưởng     :…………….
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